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LỜI NÓI ĐẦU
      Toán học là nền khoa học cơ bản nhất của các ngành khoa học, làm cơ sở để một số ngành khoa học khác phát triển, là một môn khoa học có mặt hầu hết trong mọi lĩnh vực của đời sống  xã hội và góp phần quan trọng trong phát triển chủ thể xã hội đó là con người.
     Chính vì vậy “Toán học là môn thể thao của trí tuệ giúp chúng ta rất nhiều trong việc rèn luyện phương pháp suy nghĩ, phương pháp suy luận, phương pháp học tập, phương pháp giải quyết vấn đề và giúp chúng ta rèn luyện trí thông minh sáng tạo; hình thành cho chúng ta tính chính xác, tính hệ thống, tính khoa học và tính logic. Ở mỗi lớp học, mỗi cấp học, học sinh lại được khám phá những chân trời kiến thức bao la rộng lớn, và toán học là một trong những mảng không thể thiếu được của chân trời ấy.

Ở cấp tiểu học, các em được khám phá về tập hợp số tự nhiên, có một ít số thập phân và phân số. Lên lớp 6, sau khi được ôn tập và bổ túc về số tự nhiên,  các em được làm  quen với số nguyên âm, cùng với số tự nhiên tạo thành tập hợp số nguyên Z, rồi các em được học về phân số. Lên đến lớp 7, các em được khám phá tập hợp số hữu tỉ Q, số vô tỉ I, hai tập hợp đó sẽ tạo thành tập hợp số thực R, các em còn được biết đến đa thức. Bước sang lớp 8, các em tiếp tục học về đa thức, khám phá về phương trình bậc nhất một ẩn, bất phương trình bậc nhất một ẩn. Ở lớp 9, các em lại được khám phá về phương trình bậc hai một ẩn, hệ phương trình. Cho dù là học mảng kiến thức nào của môn toán đi nữa, thì việc tính toán cộng, trừ, nhân, chia  các con số luôn luôn đi cùng các em. Do đó, kĩ năng tính toán đòi hỏi phải tốt. Khi học tốt các phép tính trong tập hợp số nguyên, sẽ là nền tảng vững chắc để tạo cho các em kĩ năng tính toán sau này. 

Vì vậy tôi viết tài liệu này để trình bày một số kinh nghiệm và sáng kiến của mình mà tôi đã học hỏi và thực hiện trong quá trình giảng dạy. 

Dù đã cố gắng rất nhiều, song không thể tránh khỏi những hạn chế về nội dung và hình thức. Tôi rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của quý thầy cô để đề tài của tôi ngày càng phong phú và hoàn thiện hơn. Góp phần nhỏ bé trong việc nâng cao chất lượng dạy và học.

Phần I: ĐẶT VẤN ĐỀ
I/ LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI:

Toán học là một trong những môn học tương đối khó với học sinh. Rất ít học sinh thích học toán và để làm cho các em yêu thích môn học này thì người giáo viên cần phải có những phương pháp đa dạng để giúp học sinh hứng thú với môn học  mà được gọi  là: “khô, khó, khổ” này.

Ở lớp 6 sau khi được ôn tập và bổ túc về số tự nhiên, học sinh bắt đầu  làm quen với số nguyên âm, tập hợp số nguyên  Z. Số nguyên âm là một khái niệm hoàn toàn mới mẻ mà các em chưa được học ở cấp dưới, các em sẽ gặp khó khăn trong việc tiếp cận, tính toán trên tập hợp số này như: Thường xuyên bị sai dấu, không vận dụng được các kiến thức vào các dạng toán thực tế  nếu như người giáo viên không khéo léo và uyển chuyển trong hoạt động động dạy học của mình. Quan trọng hơn là nếu hỏng phần kiến thức này thì học sinh rất khó khăn trong việc học  các tập hợp số lớn hơn về sau này.
Những năm trước  tôi dạy khối  lớp 7. Khi đến những phép tính các số nguyên, các em tính toán rất chậm chạp, tính sai và nhiều em hầu như không biết tính.

Như vậy, chúng ta thấy rằng việc giúp học sinh học tốt các phép tính trong tập hợp số nguyên ở lớp 6 là nền tảng vững chắc, là hành trang không thể thiếu để các em mang theo ở những lớp học kế tiếp, và còn được áp dụng rất nhiều trong cuộc sống sau này.

Xuất phát từ tình hình đó, qua những năm giảng dạy và học hỏi ở đồng nghiệp, tôi rút ra được một số kinh nghiệm cho bản thân để có thể truyền đạt  cho các em những kiến thức cơ bản, những kĩ năng tính toán để có thể học tốt các phép tính trong tập hợp số nguyên.

Vì vậy, tôi đã mạnh dạn chọn đề tài “Một số phương pháp giúp học sinh lớp 6 học tốt các phép tính trong tập hợp số nguyên” để làm sáng kiến kinh nghiệm của mình.
II/ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU:
+ Học sinh hai lớp 6A, 6E trường THCS Quang Minh.
+ Trong quá trình thực hiện đề tài, tôi nghiên cứu các vấn đề chính là:
· Các phương  pháp, thủ thuật giúp học sinh tiếp cận với số nguyên.
· Rèn kỹ năng thực hiện các phép tính trên tập hợp số nguyên.
· Theo dõi quá trình học tập, tiếp thu và vận dụng của học sinh, dự giờ đồng nghiệp cùng chuyên môn trong trường THCS.

· Phương pháp giúp học sinh ở lớp 6 thực hiện các phép tính trong tập hợp số nguyên.
III/ PHẠM VI NGHIÊN CỨU:
Do điều kiện thời gian có hạn nên tôi chỉ nghiên cứu các tiết dạy của bản thân ở hai lớp 6A, 6E trường THCS Quang Minh và đồng nghiệp ở đơn vị cùng với các biện pháp giúp học sinh lớp 6 thực hiện tốt các phép tính trong tập hợp số nguyên.
Thời gian nghiên cứu được hiện trong năm học 2018 – 2019 gồm 3 giai đoạn:

+ Giai đoạn1: ( Từ đầu năm đến giữa HKI) Đánh giá khả năng tiếp thu của học sinh các lớp qua khảo sát chất lượng giữa HKI.

+ Giai đoạn2: ( Từ giữa HKI đến cuối HKI) Theo dõi sự tiếp thu kiến thức mới của HS 2 lớp 6 trực tiếp giảng dạy và so sánh với các lớp 6 khác thông qua khảo sát chất lượng HKI.


+ Giai đoạn3: ( Từ đầu HKII đến giữa HKII) Đánh giá khả năng vận dụng kiến thức của học sinh qua khảo sát chất lượng giữa HKII, đánh giá và so sánh, tổng kết và rút kinh nghiệm.
IV/ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU:
· Đọc tài liệu: sách giáo khoa, sách giáo viên toán khối 6, sách bài tập toán 6, sách Củng cố và ôn luyện Toán 6 và một số tài liệu chuyên môn có liên quan.

· Trong quá trình điều tra nghiên cứu, tôi sử dụng một số phương pháp:

· Dự giờ giáo viên.

· Đàm thoại cùng giáo viên và học sinh.

· Thực nghiệm bằng tiết dạy của chính mình.

· Đọc tài liệu liên quan với môn toán.

· Phương pháp điều tra, thu thập thông tin về sự thay đổi chất lượng do sự tác động của người dạy.   

· Giả thiết khoa học: giả sử những khó khăn mà giáo viên thường gặp trong khi dạy toán là do:

· Học sinh bị hỏng kiến thức ở lớp dưới nhiều.
· Thường xuyên bị sai dấu khi thực hiện các phép tính

· Học sinh không có hứng thú với bộ môn toán chưa thật sự yêu thích môn toán.

· Khả năng tiếp nhận kiến thức mới (hiểu và vận dụng vào giải toán) của học sinh không đồng đều nhau trong một lớp.

· Ngược lại nếu giáo viên biết đưa ra những phương pháp giảng dạy khéo léo uyển chuyển, biết đề ra những bài tập phù hợp với bài học, với trình độ của từng học sinh sẽ giúp tiết dạy thêm hứng thú sinh động. Khi đó học sinh không còn cảm giác bị áp đặt mà là người khám phá ra những kiến thức lý thú, đồng thời qua hệ thống bài tập đó giáo viên giúp học sinh thấy được những sai lầm hay mắc phải trong giải toán nhưng vẫn chủ động được thời gian. học sinh sẽ không thấy gò bó nặng nề trong tiết học mà hứng thú say mê học tập thì sẽ tính toán một cách chính xác.
Phần II:  GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
I/ CƠ SỞ LÝ LUẬN:

        Để đưa nền giáo dục nước ta ngày càng hiện đại hơn đáp ứng được nhu cầu học tập ngày càng cao của xã hội. Những năm gần đây định hướng đổi mới phương pháp dạy học đã được thống nhất theo tư tưởng tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh dưới sự tổ chức hướng dẫn của giáo viên. Học sinh tự giác chủ động tìm tòi, phát hiện, giải quyết nhiệm vụ nhận thức và có ý thức vận dụng linh hoạt, sáng tạo các kiến thức kỹ năng đã thu nhận được.

        Toán học là một môn khoa học tự nhiên cung cấp cho học sinh những kiến thức phương pháp toán học phổ thông thiết thực, hình thành và rèn luyện các kỹ năng: tính toán và sử dụng bảng số, máy tính bỏ túi, vẽ hình, đo đạc, ước lượng…Vận dụng kiến thức toán học vào đời sống và vào các môn học khác. Ngoài ra còn hình thành và phát triển những phương pháp, phương thức tư duy và hoạt động như toán học hóa tình huống thực tế. Thực hiện và xây dựng thuật toán.

        Môn toán còn có tác dụng góp phần phát triển năng lực trí tuệ bồi dưỡng những đức tính, phẩm chất của người lao động như: cẩn thận, chính xác, tính kỹ thuật, tính phê phán cao. Do vậy để giúp các em có nền tảng cơ sở vững chắc trong cấp học phổ thông và cấp học chuyên nghiệp sau này thì việc giúp học sinh thực hiện các phép toán trong tập hợp số nguyên một cách chính xác là điều hết sức cần thiết và thiết thực nhất với mỗi giáo viên.
II/ CƠ SỞ THỰC TIỄN:
II.1/ Thực tiễn vấn đề nghiên cứu:

1/ Giải pháp dạy tốt các phép tính trong tập hợp số nguyên của giáo viên.
        Với vị trí, nhiệm vụ, nội dung và cấu trúc của chương số nguyên môn toán 6. người giáo viên cần phải thực hiện tốt các yêu cầu sau:

· Chuẩn bị thật tốt tiết giảng trên lớp, giờ giấc phải đảm bảo, tác phong sư phạm phải đúng mực, giáo án phải chuẩn bị thật đầy đủ chi tiết và mức độ chính xác cao, cần dự đoán trước những tình huống có liên quan có thể xảy ra. Bên cạnh đó là lời giảng của giáo viên cũng đóng vai trò quan trọng có thể gây hứng thú hoặc nhàm chán với các em.

· Biết phối hợp và vận dụng các phương pháp dạy học phù hợp với tình hình mới, giáo viên không chỉ là người truyền đạt tri thức cho học sinh mà còn là người tổ chức hướng dẫn học sinh tự tìm tòi chiếm lĩnh tri thức.
· Phải tổ chức cho các em tham gia đầy đủ các tiết thực hành ngoài trời để tạo bầu không khí cởi mở, phấn khởi với tâm sinh lí học sinh lớp 6 và phù hợp với thực tế.

· Phải sử dụng tất cả các thiết bị ở trường có sẵn (nếu có áp dụng).

· Bằng nghệ thuật sư phạm của mình giáo viên phải kích thích lòng say mê yêu thích bộ môn toán cho các em học sinh.

· Luôn luôn quan tâm đến các em học yếu, kém và có hướng giúp đỡ, động viên khuyến khích để các em học tập tốt hơn.

2/ Giải pháp học tốt các phép tính trong tập hợp số nguyên  của các em học sinh:

         Muốn học tốt chương số nguyên không chỉ có sự thực hiện của giáo viên mà cần có sự phối hợp hoạt động một cách tích cực của các em học sinh. Vì vậy các em cần thực hiện tốt các yêu cầu sau đây:

· Là người cộng tác tích cực của giáo viên trong quá trình dạy và học. Các em phải chủ động, tích cực chiếm lĩnh kiến thức.

· Có ý thức tự giác xem bài ở sách giáo khoa và chú ý tập trung nghe giảng bài để vận dụng vào làm bài tập.

· Viết bài cẩn thận, đầy đủ khi giáo viên trình bày ở bảng.

· Chủ động nêu những thắc mắc, những tình huống có vấn đề và tham gia giải quyết. Từ đó hình thành cho các em khả năng tư duy sáng tạo biết vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn. Bên cạnh sự nổ lực của giáo viên và các em học sinh nhà trường và gia đình cũng đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng dạy và học.

3/ Nhà trường: Phải luôn tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất lẫn tinh thần để giáo viên có thể hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt nhất, sự tích cực gương mẫu của từng thành viên trong hội đồng sư phạm nhà trường là một trong những yếu tố quan trọng trong việc nâng cao chất lượng học sinh.

4/ Gia đình: Phải thực sự là chỗ dựa đáng tin cậy của các em, luôn quan tâm giúp đỡ trong lúc các em gặp khó khăn, phải luôn luôn phối hợp với nhà trường để giám sát việc học tập sinh hoạt của các em.

  II.2/ Sự cần thiết của đề tài:
       Ở năm học trước, tôi được phân công dạy môn toán 7. Tôi nhận thấy rằng, khi tính toán cộng, trừ nhân chia các số (nhất là với các số khác dấu), không ít học sinh có kết quả sai. Theo tôi, sở dĩ các em gặp phải những sai sót đó là do các em chưa nắm vững các qui tắc, chưa biết mẹo để tính toán.

       Năm học 2018 - 2019 này, là một giáo viên trực tiếp giảng dạy môn toán 6, sau khi dạy xong các bài học về các phép tính trong tập hợp số nguyên. Bản thân tôi nhận thấy mỗi phép tính đều có một quy tắc để tính và không ít học sinh cứ mỗi lần làm bài lại phải ngồi nhớ lại quy tắc thì mới làm được. Đối với các em học sinh yếu, kém có khi không nhớ quy tắc lại không làm được.

       Trong khi đó, việc tính toán này khá quan trọng trong các lớp học tiếp theo và trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta.

       Chính vì vậy sau khi học xong các phép tính (cộng, trừ, nhân, chia) trong tập hợp số nguyên tôi đã khảo sát học sinh hai lớp 6 mà tôi trực tiếp giảng dạy với đề bài chỉ yêu cầu học sinh tính toán các số nguyên cộng, trừ, nhân với nhau.

Đề bài: (kiểm tra 15 phút)

Tính:

	3 + 5 =
	3 . 12    = 

	(-9) + 15 =
	(-4) . (-5) =

	54 - 67 =
	5 . (-9) =

	(-78) + (-65) =
	7 . 14 =

	23 - 17 =
	62 - (-14) = 

	35 - 78 + (-56) =
	(-8) . (-6) =

	-107 - 56 =
	23 . (-2) + 46 =

	(-45) - (-98) + 27 =
	7- 91 =

	15 + (-75) =
	10 . (-4) =

	56 + 54 - 100 =
	 37 - (-13) =


       
Kết quả khảo sát như sau:
	Tổng số HS tham gia
	Điểm

	
	Dưới 5 
	Tỉ lệ %
	Trên 5 
	Tỉ lệ %

	86
	30
	34,9%
	56
	65,1%


III/ NỘI DUNG VẤN ĐỀ:
Trong quá trình giảng dạy, dự giờ các đồng nghiệp tôi đã học hỏi được một số kinh nghiệm cũng như đã suy nghĩ một số phương pháp để truyền đạt kiến thức, giúp các em rèn luyện kĩ năng trong việc thực hiện các phép tính trong tập hợp số nguyên. Để giúp các em thực hiện thành thạo, chính xác các phép tính này tôi đã áp dụng những phương pháp sau:

1/ Phương pháp 1: Phương pháp dùng lời:
        Giáo viên sẽ cung cấp cho học sinh một lượng thông tin đáng kể cần thiết và có hệ thống trong thời gian ngắn qua lời giảng, nhìn, ghi chép, ghi nhớ (tư duy) và hiểu được lời giảng của giáo viên. Vì vậy giáo viên phải chuẩn bị nội dung bài và thuyết trình thật ngắn gọn, chặt chẽ, có tính lôgic.

   Ngoài ra giáo viên cần kết hợp với việc biểu diễn các phương tiện trực quan để minh họa nội dung HS vừa lĩnh hội .Trong tiết giảng phải gây hứng thú cho các em và đặt vấn đề vào bài thật hấp dẫn lôi cuốn.Chẳng hạn: vào tiết đầu tiên số học 6 Chương II: SỐ NGUYÊN. Bài:  LÀM QUEN VỚI SỐ NGUYÊN ÂM
        GV: Đặt vấn đề: Trong tập N thì phép tính 4-7=?. Ta không thực hiện được. Để giải quyết vấn đề trên người ta mở rộng ra một tập hợp mới là tập hợp số nguyên, trong tập hợp số nguyên bài đầu tiên mới lạ đối với ta đó là bài:”SỐ NGUYÊN ÂM”. Thì số nguyên âm là số như thế nào? Lúc đó GV đưa ra ba ví dụ thực tế (SGK/66-67). Khi đó HS lĩnh hội ngay số nguyên âm và tự cho các ví dụ.

2/ Phương pháp 2: Rèn kĩ năng tính toán ở tập hợp số tự nhiên:
Khi dạy chương I: “Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên”, giáo viên cần cho học sinh thực hành tính toán nhiều để rèn cho các em kĩ năng tính toán tốt. Làm nền tảng cơ bản cho việc  thực hiện tốt các phép tính trong tập hợp số nguyên tiếp theo.

3/ Phương pháp 3: Dạy kĩ phần “Giá trị tuyệt đối của một số nguyên”:

Giáo viên không bắt buộc học sinh phải thuộc định nghĩa giá trị tuyệt đối của một số nguyên. Bởi định nghĩa đó rất là khó hiểu đối với các học sinh có học lực yếu kém, đôi khi học sinh trung bình cũng gặp rất nhiều khó khăn trong tính toán. Do đó, khi dạy phần này giáo viên chỉ cần giảng và chỉ cho học sinh rằng giá trị tuyệt đối của một số âm hay số dương đều ra kết quả là số dương.

Ví dụ:  
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Trong các quy tắc của các phép tính số nguyên, đều sử dụng đến giá trị tuyệt đối của một số. Do đó, để thực hiện tốt và nắm vững các quy tắc đó thì học sinh phải biết được giá trị tuyệt đối của một số nguyên được tính như thế nào.

4/ Phương pháp 4: Dạy kĩ các quy tắc cộng, trừ, nhân các số nguyên:
        Ta biết chương số nguyên là một chương hết sức mới mẻ đối với các em học sinh lớp 6, các em sẽ thực hiện các phép toán có sự tham gia của “số nguyên âm” thì ít nhiều các em bị bỡ ngỡ không chỉ một bài trong chương mà tất cả từng tiết một trong chương, khi tính toán thì các em thực hiện phần đông bị sai dấu và sai kết quả. Do đó việc đầu tiên là các em phải thuộc các quy tắc ở từng phép tính.

       Sau đây là một số ví dụ cụ thể cho từng phép tính trong tập hợp số nguyên đặc biệt có sự tham gia của các số nguyên âm.

 *Ví dụ 1: khi học xong bài “Cộng hai số nguyên cùng dấu”

  
a/ (+15) + (+20) = 15+20 = 35 ta chỉ cần cho học sinh biết đây chính là phép cộng hai số tự nhiên và đưa ra quy tắc: Cộng hai số nguyên dương chính là cộng hai số tự nhiên khác không. Giáo viên lưu ý học sinh không cần viết dấu "+" trước mỗi số nguyên dương.

  
b/(-12) + (-6) = -(12+6) = -18.

         Quy tắc: Muốn cộng hai số nguyên âm, ta cộng hai giá trị tuyệt đối của chúng rồi đặt dấu "-" trước kết quả.

         Ở đây học sinh phần đông cho ra kết quả là 18 bỏ quên dấu “-”. Do vậy khi hướng dẫn học sinh làm bài này giáo viên cần nhấn mạnh: “Tổng của hai số nguyên âm là một số nguyên âm”. Nghĩa là xác định dấu của kết quả trước.        

*Ví dụ 2: khi học xong bài “Cộng hai số nguyên khác dấu”

  
a/ 23 + (-13) = +(23-13) =  10

  
b/ (-23) + 13 = -(23-13)  = -10

        Quy tắc: + Hai số nguyên đối nhau có tổng bằng không.

                        + Cộng hai số nguyên khác dấu không đối nhau:

B1: Tìm GTTĐ của mỗi số

B2: Lấy số lớn trừ số nhỏ

B3: Đặt dấu của số có giá trị tuyệt đối lớn hơn trước kết quả

         Ở hai ví dụ trên giáo viên đặc biệt chú ý ví dụ b/ là số âm có giá trị tuyệt đối lớn hơn giá trị tuyệt đối số dương, nên kết quả mang dấu “-”. 

*Ví dụ 3: khi học xong bài “ Phép trừ hai số nguyên” 

      15 - 17 =15 + (-17) = -(17-15) = -2

       Quy tắc: Muốn trừ số nguyên a cho số nguyên b, ta cộng a với số đối của b.

      Học sinh nắm vững công thức a-b= a+(-b) thì các em sẽ làm bài tập ra kết quả chính xác nếu như các em nắm vững quy tắc cộng hai số nguyên. 

*Ví dụ 4:  khi học xong " Nhân hai số nguyên khác dấu "  

      a/ (-3) . 4 = -12

      b/ 15 . (-4) = -60

         Quy tắc: Muốn nhân hai số nguyên khác dấu, ta nhân hai giá trị tuyệt đối của chúng rồi đặt dấu "-" trước kết quả nhận được.

*Ví dụ 5: khi học xong " Nhân hai số nguyên cùng dấu "  
        a/ 12 . 3 = 36

        b/ (- 4) . (- 25) = 4 . 25 = 100

        Quy tắc: + Nhân hai số nguyên dương như nhân hai số tự nhiên.

                        + Muốn nhân hai số nguyên âm, ta nhân hai giá trị tuyệt đối của chúng. 

5/ Phương pháp 5: Chỉ Mẹo “ Không quan tâm đến dấu”:

Trong các bài học, mỗi phép tính đều có một quy tắc để học sinh áp dụng vào tính toán. Thế nhưng, các em rất dễ nhầm lẫn giữa các quy tắc, nhất là các quy tắc cộng, trừ hai số nguyên và việc học thuộc quy tắc đối với các em học sinh yếu kém là khó khăn hay chỉ là học vẹt mà không áp dụng tính toán được. Vì thế, giáo viên có thể chỉ cho học sinh mẹo” Không quan tâm đến dấu”. Chẳng hạn như:

5.1/  Cộng hai số nguyên cùng dấu:

- Đối với hai số nguyên dương thì giáo viên không cần chỉ thêm vì đây là cộng hai số tự nhiên mà các em đã được học từ nhỏ đến giờ.

Ví du: 
(+3) + (+4) = (+7) hay 3 + 4 = 7

- Đối với hai số nguyên âm thì có thể chỉ mẹo cho các em là không để ý đến dấu của hai số nguyên âm, ta lấy hai số đó cộng lại với nhau ( hai số tự nhiên cộng nhau)  được kết quả là bao nhiêu sau đó  ghi dấu “-” vào thì sẽ ra được kết  quả.

Ví du: Để tính (-6) + (-14) thì  ta lấy 6 + 14 = 20 sau đó ghi dấu “-” vào số 20 được kết quả là -20.

Vậy (-6) + (-14) =  -20

5.2/  Cộng hai số nguyên khác dấu:

Đối với phép cộng hai số nguyên khác dấu giáo viên có thể chỉ mẹo cho học sinh như sau: không quan tâm gì đến dấu của hai số, xét xem số nào lớn hơn thì lấy số đó trừ đi số còn lại ( hay nói cách khác là  lấy số lớn hơn trừ đi số bé hơn), xem số lớn hơn mang dấu gì thì đặt dấu đó đằng trước kết quả. Nếu số lớn hơn mang dấu “+” thì kết quả là số dương, nếu số lớn hơn mang dấu “–” thì kết quả là số âm.

Ví dụ 1:

Để tính (-43) + 24, không để ý đến dấu của các số, ta xét thấy 43 > 24, lấy 43 – 24 = 19, số lớn hơn là 43 mang dấu “–” nên ta đặt dấu “–” trước số 19. Vậy (-43) + 24 = -19

Ví dụ 2:

Để tính  59 + (-35), không để ý đến dấu của các số, ta thấy 59 > 35, lấy 
59 – 35 = 24, số lớn hơn là 59 mang dấu “+” nên  ta đặt dấu “+” trước kết quả (khỏi cần đặt dấu cũng được).

Vậy: 59 + (-35) = 24

5.3/ Trừ hai số nguyên:

- Đối với các phép toán hai số nguyên dương trừ cho nhau:

+ Nếu là số nguyên dương lớn trừ cho số nguyên dương nhỏ thì thực hiện bình thường như phép trừ hai số tự nhiên.

Ví dụ: 9 – 5 = 4

+ Nếu là số nguyên dương nhỏ trừ cho số nguyên dương lớn thì ta lấy số lớn trừ đi số nhỏ và đặt dấu “–” trước kết quả.

Ví du: 25 – 36, ta lấy 36 – 25 = 9, sau đó đặt dấu “–” trước số 9 ta được: 

25 – 36 = -9

- Đối với phép trừ số nguyên dương cho số nguyên âm, ta không quan tâm đến các dấu “–” của bài, ta lấy 2 số cộng lại với nhau thì ra được kết quả.

Ví du: Tính 5 – ( -8) = 5 + 8 = 13

- Đối với phép trừ số nguyên âm cho số nguyên dương thì giáo viên cần chỉ cho học sinh mẹo sau: không cần chú ý đến các dấu “–” các em hãy lấy hai số (nhớ là không có dấu) cộng lại với nhau và đặt dấu trừ trước kết quả.

Ví du: (-6 ) – 8, ta không chú ý đến dấú trừ thì được hai số là 6 và 8, lấy 6 + 8 = 14, đặt dấu “–” trước 14  ta được (-6) – 8 = -14.

- Đối với phép trừ hai số nguyên âm cho nhau: không quan tâm đến các dấu có trong bài toán, ta chỉ lấy số lớn trừ cho số bé, nếu trong bài toán số lớn đứng sau phép tính thì ta kết quả là số dương, nếu số lớn đứng trước thì kết quả là số âm.

Ví dụ:

Để tính :  (-9)– (-14), không quan tâm đến dấu của bài toán ở dây có hai số là 9 và 14, mà 14 > 9 nên ta lấy 14 – 9 = 5. Vì  14 đứng sau trong phép tính  nên kết quả của phép tính này là 5, tức (-9)– (-14) = 5.

Ví dụ:

Để tính: (-15) – (-7), không quan tâm đến các dấu có trong bài toán, ở đây có hai số là 15 và 7, vì 15 > 7 nên ta lấy 15 – 7 = 8, trong bài toán này số lớn (15) đứng trước nên kết quả sẽ mang dấu “-”. Vậy (-15) – (-7) = -8.

5.4/ Nhân hai số nguyên:

Phép nhân hai số nguyên  tương đối dễ dàng hơn so với phép cộng và phép trừ. Học sinh không khó  khăn lắm trong việc xác định dấu của kết quả.

- Đối với nhân hai số nguyên dương thì giáo viên không cần chỉ mẹo gì thêm cho học sinh vì đây chính là phép nhân mà các em đã học từ thời tiểu 

học đến giờ.

Ví dụ: (+7).(+3) = 7.3 = 21

- Đối với nhân hai số nguyên âm, ta không quan tâm đến hai dấu trừ của hai số này mà chỉ cần lấy hai số đó nhân với nhau là ra được kết quả.

Ví du: Tính (-4) . (-5), ta chỉ cần lấy hai số 4 . 5 = 20 là ra được kết quả của bài toán. Vậy (-4) .(-5) = 20. 

- Đối với phép nhân hai số nguyên khác dấu: giáo viên cần nhấn mạnh để học sinh nhớ rằng tích của hai số nguyên khác dấu luôn luôn là số nguyên âm. Vì vậy khi hai số nguyên khác dấu nhân nhau ta chỉ cần lấy hai số đó nhân với nhau và đặt dấu “–” trước kết quả.

Ví du: (-3) .6, ta lấy 3 . 6 = 18, rồi đặt dấu “–” trước 18. 

Vậy (-3) . 6 = -18.

          - Đối với phép nhân nhiều thừa số ta cần nhắc cho học sinh nhận xét.

a/Tích chứa một số chẳn thừa số nguyên âm sẽ mang dấu “ +”

b/Tích chứa một số lẻ thừa số nguyên âm sẽ mang dấu “ – “

Dùng nó để làm bài tập sau: Tính tích.

· 5.(-2).7.(-3).10      = +[(5.2).(7.3.10)]

                                                    = 10.210

                                                    =  2100.

· (-5).(-2).7.(-3).10  = - [(5.2).(7.3.10)]

                                                    = - (10.210)

                                                    = - 2100.

Vấn đề mấu chốt ở đây ta đặt dấu trước tích phần còn lại là nhân các số tự nhiên.
6/ Phương pháp 6: Cách dùng trục số và bút chì để tính:

Đây là cách tính trực quan mà trong bài dạy “Cộng hai số nguyên cùng dấu, Cộng hai số nguyên khác dấu” giáo viên cũng đã hướng dẫn cho học sinh sử dụng để tính toán.

Đối với cách tính này chỉ cho phép tính toán trong phạm vi nhỏ tuỳ theo giới hạn của  trục số chúng ta làm, có thể chỉ tính trong phạm vi -20; 20 hoặc -30; 30 và chỉ sử dụng đối với phép toán cộng, trừ các số nguyên chứ không sử dụng để tính tích của các số nguyên được.

Giáo viên có thể yêu cầu mỗi học sinh chuẩn bị một cây thước . Giáo viên chỉ cho học sinh cách làm trục số bằng thước đó như sau:

+ Chia đôi thước, đánh  dấu vào điểm đó, ghi ở đó là số 0.

+ Ghi ở bên  phải số 0 các số từ 1 đến 20 (hoặc 30).

+ Ghi ở bên trái số 0 các số từ -1 đến -20 (hoặc – 30).

Giáo viên hướng dẫn học sinh cách thực hiện các phép tính trên trục số như sau:

6.1/  Đối với cộng hai số nguyên cùng dấu:   

6.1.1/ Cộng hai số nguyên dương: a +  b

Ta dùng bút chì đánh dấu vào số a (ở bên phải số 0) trên trục số, sau đó đếm từ điểm a đánh dấu sang phải thêm b đơn vị nữa, đến điểm nào thì đó 
chính là kết quả của phép tính.  

Ví dụ: Tính 5 + 7

Dùng bút chì đánh dấu vào vị trí số 5 trên trục số, từ điểm 5 đánh dấu đếm sang phải thêm 7 đơn vị nữa đến điểm số 12.

Vậy : 5 + 7 = 12.

6.1.2/ Cộng hai số nguyên âm: (-a) + (-b) 

Ta dùng bút chì đánh vào số -a (ở bên trái số 0) trên trục số, sau đó đếm từ điểm -a sang trái thêm b đơn vị nữa, ta sẽ được kết quả của phép tính.

Ví dụ: tính (-6) + (-12)

Dùng bút chì đánh dấu vào điểm (-6), từ điểm này đếm sang bên trái 12 đơn vị nữa ta được kết quả là -18.

Vậy : (-6) + (-12) = -18.

6.2/ Đối với cộng hai số nguyên khác dấu:

6.2.1/ Tính: a (số dương) + (-b)(số âm)

 Ta làm như sau: Dùng bút chì đánh dấu điểm a trên trục số, từ điểm a đếm sang bên trái  b đơn vị nữa, sẽ được kết quả.

Ví dụ: Tính 7 + (-13)

Ta lấy bút chì đánh dấu vào số 7 trên trục số, từ điểm vừa đánh dấu đếm qua bên  trái 13 đơn vị nữa, ta được kết quả của phép tính này là -6

Vậy: (-7) + 13 = 6.

6.2.2/ Tính –a (số âm) + b (số dương) 

Ta làm như sau: Đánh dấu vào điểm –a, đếm sang bên phải thêm b đơn vị nữa, tới điểm nào thì đó là kết quả.

Ví dụ: Tính (-5)+ 15

Dùng bút chì đánh dấu vào điểm (-5), sau đó đếm sang bên phải thêm 15 đơn vị nữa tới điểm 10.

Vậy: (-5) + 15 = 10.

6. 3/ Đối với trừ hai số nguyên:

6.3.1/ Phép trừ hai số nguyên dương: a (số dương) – b (số dương)

Dùng bút chì đánh dấu vào điểm a, đếm từ điểm a sang bên trái b đơn vị nữa, điểm đó chính là kết quả cần tìm.

Ví dụ 1:  Tính  7 – 2

Lấy bút chì đánh  dấu vào điểm 7, sau đó đếm sang trái 2 đơn vị nữa, kết quả của phép tính là 5. 

Vậy 7 – 2 = 5.

Ví dụ 2:  Tính 2 – 7

Đánh  dấu điểm 2, đếm sang bên trái 7 đơn vị nữa, khi đó ta tìm được kết quả là: -5.
Vậy 2 – 7 = -5
6.3.2/ Phép  trừ hai số nguyên âm: (-a) (số âm) – (-b) (số âm)
Ta lấy bút chì đánh  dấu vào điểm –a trên trục số, rồi đếm sang phải b đơn vị nữa, tới điểm nào thì số đó chính là kết quả của phép  tính.

Ví dụ 1: Tính (-2) – (-9)

Dùng bút chì đánh  dấu điểm (-2), sau đó đếm về phía bên  phải thêm  9 đơn vị nữa, tới điểm 7.

Vậy (-2) –(-9) = 7.

Ví dụ 2: Tính (-9) – (-2)

Dùng bút chì đánh  dấu điểm (-9), sau đó đếm về phía bên  phải thêm  2 đơn vị nữa, tới điểm -7.

Vậy : (-9) – (-2) = -7.

6.3.3/ Phép  trừ hai số nguyên  khác dấu:

a) Tính: (-a) (số âm) – b (số dương):

       Ta đánh  dấu điểm –a, rồi đếm sang bên trái b đơn vị nữa, đánh  dấu lại điểm đó ta được kết quả.

Ví dụ: Tính (-6) -  8

Lấy bút chì đánh  dấu điểm (-6) lại, sau đó đếm sang bên trái 8 đơn vị nữa, cuối cùng sẽ được kết quả của phép  tính là: - 14.

Vậy: (-6) – 8 = -14

b) Tính a ( số dương) – (-b)(số âm):

Dùng bút chì đánh  dấu điểm a lại sau đó đếm về phía bên  phải b đơn vị 
nữa, được kết quả của phép  tính.

Ví dụ: Tính 5 – (-10)

Đánh  dấu điểm 5 trên trục số, từ điểm 5 đếm qua bên   phải 10 đơn vị nữa, đến điểm 15.

Vậy: 5 – (-10) = 15.

* Lưu ý: Cứ sau mỗi lần thực hiện một phép  tính, ta lại xoá nét bút chì đánh  dấu trên trục số để thực hiện những phép toán tiếp theo. Sau mỗi giờ học cất đi và khi nào cần thực hiện các phép toán trong phạm vi của trục số đó học sinh lại lấy ra để tính.

Đây là một cách tính tương đối dễ dàng và nhất là đối với các em học sinh yếu, kém. Khi học những quy tắc, các em ít khi thuộc để áp dụng vào tính toán, với cách tính này giúp các em có một cách tính trực quan, dễ nhớ, dễ thực hiện hơn.Tuy nhiên, chỉ có thể thực hiện trong một phạm vi nhỏ mà thôi.

7/ Phương pháp 7: Bảng xác định dấu:

7.1/ Phép cộng hai số nguyên:

       Ta có bảng xác định dấu như sau:

	Dấu của a
	Dấu của b
	Dấu của a + b

	+
	+
	+

	-
	-
	-

	+
	-
	+ (Nếu a > b) hoặc – (Nếu a < b)


Ví dụ: (+6) + (+7) = (+13)

           (- 4) + (-5)  = (-9)

           (+9) + (-7)  = (+2)      ( +9 > -7)

           (-6) + (+3)  = (-3)       ( -6< +3 )

7.2/ Phép trừ hai số nguyên:

       Giáo viên hướng dẫn học sinh lập bảng xác định dấu của hiệu hai số nguyên như sau:

	Dấu của a
	Dấu của b
	Dấu của a - b

	+
	+
	+ ( a > b) hoặc – ( a < b)

	-
	-
	+ ( a > b) hoặc – ( a < b)

	+
	-
	+

	-
	+
	-


Ví dụ: (+8) – ( +5) = (+3)       

(+8 > +5)

           (+9) – (+15) = (-6)      

(+ 9 < + 15)

           (-6)  –  (-9 )  = (+3)      

(-6 > -9) 

           (-5) – (-4)    = (-1)       

(-5 < -4)

           ( +3) – (-8)  = (+11)

           (-6) – 7        = (-13)
7.3/ Phép nhân số nguyên:

       Đối với phép nhân các số nguyên, ta có thể chỉ học sinh lập bảng xác định dấu của kết quả như sau:

	Dấu của a
	Dấu của b
	Dấu của a.b
	Dấu của a. b2

	+
	+
	+
	+

	-
	+
	-
	-

	-
	-
	+
	-

	+
	-
	-
	+


Ví dụ:  (+7) . (+5) = (+35); 

(+7) . (+5)2 = (+175)

            (-2) . (+3)  = (-6); 

(-2) . (+3)2  = (-18)
            (-6) . (-4)   = (+24); 

(-6) . (-4)2   = (-96)
            (+7) . (-3)  = (-21); 

(+7) . (-3)2  = (+ 6)
      Từ đó ta có thể đưa ra các bảng xác định dấu của luỹ thừa:
	Dấu của a
	Dấu của an
(n là số lẻ)
	Dấu của am
(m là số chẵn)

	+
	+
	+

	-
	-
	+


Ví dụ:  a = (+9) 
( 
a2 = (+81); 

a3 = + 729

            a = (-2) 
( 
a4 = 16; 

a5 = -32
· Lấy  ví dụ thực tế:

       Việc lấy ví dụ thực tế này đa số được áp dụng cho thực hiện phép cộng, phép trừ các số nguyên, ít sử dụng đối với phép nhân các số nguyên.

Khi cho học sinh thực hiện một phép tính cộng, hoặc trừ giữa các số 
nguyên, có nhiều em không thể nhớ được quy tắc, hoặc nhầm lẫn giữa các quy tắc, do đó rất dễ dẫn đến tính toán sai. Những lúc như vậy, tôi đã áp dụng phương pháp lấy ví dụ trong thực tế, chẳng hạn như sử dụng ví dụ số tiền có, số tiền nợ để giúp các em có thể tính toán dễ dàng hơn.

Ví dụ 1:  Để tính (-5) + (-6), ta có thể chỉ học sinh như sau:

(-5) coi như là nợ 5 ngàn

(-6) coi như là nợ 6 ngàn

Bạn đã nợ 5 ngàn, bây giờ nợ thêm 6 ngàn nữa, vậy tổng cộng bạn có hay nợ bao nhiêu?

Khi đó học sinh sẽ dễ dàng tính đựơc rằng nợ 5 ngàn, nợ thêm 6 ngàn nữa là nợ 11 ngàn.

Vậy (-5) + (-6) = -11.

Ví dụ 2:  Để tính (-9) + 16, ta có thể chỉ học sinh như sau:

(-9) coi như là nợ 9 ngàn.

16 coi như là có 16 ngàn .

Bạn nợ 9 ngàn, mà bạn đang có 16 ngàn. Vậy khi trả nợ đó bạn sẽ nợ hay có bao nhiêu tiền?

Khi đó học sinh sẽ dễ dàng trả lời được là nợ 9 ngàn, có 16 ngàn, khi trả nợ sẽ dư được 7 ngàn.

Vậy: (-9) + 16 =7.

8/ Phương pháp 8: Phương pháp ra bài tập thực hành:

       Thường thì sau mỗi qui tắc, sách giáo khoa cũng đã đưa ra các ví dụ để củng cố. Tuy nhiên, giáo viên cần đưa ra các dạng bài tập đa dạng để giúp học sinh rèn kĩ năng tính toán.

8.1/ Dạng bài tập tính toán

8.1.1/ Dạng bài tập thực hiện phép tính:

Đây là dạng bài tập cơ bản nhất để học sinh rèn kĩ năng làm tốt các phép tính cộng, trừ, nhân các số nguyên. Khi được làm nhiều thì hoc sinh sẽ có nhiều kinh nghiệm( sử dụng mẹo mà giáo viên chỉ), sẽ có kĩ năng tính toán tốt.

Ví du: Tính

268 + 52 =

(-7) + (-14) = 

(-9) + 2 =

6 – (-4) =

        8.1.2/ Dạng bài tập tính giá trị biểu thức:

Đây là dạng bài toán khá quan trọng, nó là nền tảng cho các lớp học tiếp theo, chẳng hạn như, sau này khi học bài “nghiệm của đa thức” ở lớp 7 học sinh sẽ xét xem một số có phải là nghiệm của một đa thức hay không?, hoặc ở lớp 8 cũng vậy, để xét xem một số có phải là nghiệm của một phương trình hay không, ta cũng sử dụng dạng toán tính giá trị biểu thức này.

8.2/ Dạng bài tập trắc nghiệm:

Giáo viên cần phân tích cho học sinh hiểu rõ các bài tập dạng trắc nghiệm khách quan, gồm 5 dạng thông dụng đã được sử dụng trong sách giáo khoa toán 6 và vận dụng các phương pháp tính toán chính xác để trả lời đúng, nhanh các bài tập trắc nghiệm.

8.2.1/ Bài tập dạng trắc nghiệm nhiều lựa chọn:

  Đây là hình thức trắc nghiệm khách quan được sử dụng nhiều nhất và có giá trị nhất. Mỗi câu hỏi thường có 4 lựa chọn cũng có thể có ít nhất ba lựa chọn trong đó chỉ có một phương án đúng, các phương án còn lại thường dựa vào những sai lầm của học sinh hay mắc phải để xây dựng.

  Ví dụ1: Kết quả của (-25) – 75 là:

A. 50         B. -50                C. 100            D. -100

Học sinh phải tính toán để tìm đáp án. Đáp án đúng ở đây là D) -100.

Ví dụ 2: Giá trị của tích m.n2 với m = 2; n = -3 là số nào trong 4 đáp án sau:

A.  -18


   C.  -36

B.         18                            D.   36

Để có kết quả đúng cần lưu ý n2=(-3)2 = 9 thì chọn được ngay kết quả chính xác nhất còn nếu n2 = -32 = -9 thì chọn sai ngay.

8.2.2/ Bài tập dạng điền khuyết hay điền thế: 
  Câu lệnh thường dùng là” Điền vào chổ trống” học sinh cần chọn từ, cụm từ, kí hiệu đặt vào khoảng trống trong câu đã cho.
 Ví dụ 1: Điền số thích hợp vào chỗ trống    

	a
	3
	
	2
	

	- a
	
	15
	
	0

	|a|
	
	
	
	


Để điền đúng kết quả học sinh cần nắm lại số đối và giá trị tuyệt đối của số nguyên luôn luôn là một số lớn hơn 0 hoặc bằng 0.

  Ví dụ 2: Điền vào chỗ trống “….” để được khẳng định đúng.

  a/ Tổng hai số nguyên âm là:…..

  b/ Tích hai số nguyên âm là:…….

Học sinh nắm quy tắc cộng và nhân số nguyên để điền chính xác vào (…).
Ví dụ 3: Điền số thích hợp vào chỗ trống trong các câu sau:

             (-5)  + ……  - 21 = -16

          

    …….   –  (-7 ) = 10

              (-3)  +  9    =  …….

Dạng bài tập này đòi hỏi học sinh phải linh hoạt, nhạy bén. Đây không phải là bài tập khó, thế nhưng không ít học sinh không làm được. Khi làm dạng bài tập này, học sinh phải có kĩ năng tính toán tốt. Vì thế, đây là một bài tập rất hiệu quả trong việc giúp học sinh thực hiện tốt các phép tính trong tập hợp số nguyên.
8.2.3/ Bài tập dạng trắc nghiệm nối cột hay ghép đôi:

   Là dạng bài tập đưa ra 2 cột các số liệu có sẵn, yêu cầu các em hoàn chỉnh kết hợp 2 cột để có kết quả đúng nhất, không nhất thiết theo thứ tự đề bài.
Ví du: Nối mỗi dòng ở cột bên trái với mỗi dòng ở cột bên phải để được khẳng định đúng

A) Tổng của (-7) và (-35) là
                    

1)   42

B) Tổng của   
[image: image3.wmf]7

-

 và  
[image: image4.wmf]35

-

 là                      

2) -75

C) Tổng của -39 với -36 là                      

3)   45

D) Giá trị tuyệt đối của tổng (-36) + (-9) là 

4)  -42

    Với bài tập này học sinh phải tính toán  đối với mỗi dòng ở cột bên trái, chẳng hạn như: 

A) (-7) + (-35) = -42; 

B)  
[image: image5.wmf]7

-

 + 
[image: image6.wmf]35

-

 = 7 + 35 = 42;

C) (-39) + (-36) = -75;    

D) 
[image: image7.wmf](36)(9)

-+-

=
[image: image8.wmf]45

-

 = 45. 

     Sau khi tính toán được kết quả như vậy thì học sinh mới có thể nối được: 
 A với 4; 
B với 1; 
C với 2; 
D với 3;

Bài tập này cũng đã rèn cho học sinh kĩ năng tính toán các số nguyên.

8.2.4/ Bài tập dạng trắc nghiệm điền dấu (>, <, =) vào chỗ trống

Là dạng bài tập tính giá trị 2 vế ra kết quả rồi điền ký hiệu
Ví du: Điền dấu (>, <, =) vào chỗ trống

a) (-15). (-23)    (  15. (-23)

b) 7. (-13)    (
7. 13

c) (-68). (-47)  (   68.  47

d) (-63) .(-17) + (-96). (-72)  (   0

e) (-173). (-186)   (   173. 185

Bài tập này yêu cầu học sinh phải tính toán mỗi bên của ô trống để biết được kết quả của mỗi phép tính. Sau đó mới có thể điền dấu cho chính xác.

8.2.5/  Bài tập dạng trắc nghiệm đúng, sai:
   Câu lệnh thường là điền: “đúng, sai” hoặc điền dấu (x) vào ô mình cho là thích hợp ghi: a/ Đ ; b/ S để chỉ rằng phương án a/ là đúng và phương án b/ là sai.
Ví dụ: Điền dấu x vào ô thích hợp:
	Câu
	Đúng
	Sai

	a) Hiệu của hai số dương là một số dương.
	
	

	b) 5 . (-6) = -30
	
	

	c) -7 – 9 = 2
	
	

	d) -8 + 7 = 15
	
	


   Để có được kết quả chính xác học sinh cần nắm vững quy tắc cộng, trừ, nhân 2 số nguyên, lưu ý đến đặt dấu của phép tính ở phần trên.
Ngoài các dạng bài tập ở trên, còn có một số dạng bài tập như: toán đố, so sánh, tìm x, đố vui…

9. Phương pháp 9: Phương pháp trực quan:
     Là hình ảnh thực tế tạo không khí lớp thêm sinh động kích thích sự ham thích học tập của học sinh.

  Ví dụ: Một chú ốc sên sáng sớm ở vị trí A trên cây cột cách mặt đất 2m. Ban ngày chú ốc sên bò lên được 3m. Đêm đến chú ta mệt quá “ngủ quên” nên bị “tuột” xuống dưới:

a) 2m

b) 4m

Hỏi sáng hôm sau chú ốc sên cách A bao nhiêu mét trong mỗi trường hợp a/ ,b/

Ví dụ này để tạo hứng thú thì giáo viên vẽ sẵn hình trực quan và biểu diễn theo đề bài. Học sinh quan sát dể dàng tiếp thu sẽ có cách trả lời.                                                

                                                    ốc (                                                                          

                                                    

                                                 a)ốc (        

                                                    ốc (           A                                    

                                                  ốc - (ốc -b)

       


           
mặt đất

 10. Phương pháp 10: Phương pháp thực hành thí nghiệm:
Phương pháp này sử dụng máy tính bỏ túi nên giáo viên cần trang bị cho học sinh một số kiến thức sử dụng các phím máy tính để làm vận dụng khi làm bài tập một cách chính xác nhanh nhẹn đồng thời để kiểm tra lại kết quả của các bài toán tự luận.

Bài tập vận dụng: 

Tính nhanh  97 – 100 – 97 



= 97 – 97 – 100 



= -100 

HS: Có thể dùng máy tính Casio để kiểm tra lại  quá trình tính toán.
Ví dụ: Hướng dẫn học sinh cách sử dụng các phím của máy tính qua bài tập sau:

	Phép tính
	Nút ấn
	Kết quả

	25 + (- 13)
	
[image: image9]
	12

	(- 76) + 20
	                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Hoặc:
	- 56

	(- 3) . 7
	
Hoặc: 
	- 21

	(- 5) . (- 8)
	

Hoặc: 
	40


· Chú ý: Nút ( +/- ) dùng để đổi dấu “+” thành dấu “-“ và ngược lại.

Dùng máy tính bỏ túi tính: (-178) + 54  ;   17. (-32)  ; (-175) + (-213)

11. Phương pháp 11: Phương pháp tạo nhóm học sinh:

        Lớp được chia thành các nhóm từ 4 đến 6 em hoặc hai bàn đối mặt nhau tùy mục đích yêu cầu của vấn đề học tập các nhóm được phân chia ngẫu nhiên hoặc có chỉ định .ổn định trong từng phần của tiết học, các nhóm được giao cùng một nhiệm vụ hoặc các nhiệm vụ khác nhau.Trong nhóm có nhóm trưởng phân công và kiểm tra mỗi thành viên của nhóm hoàn thành một phần công việc.Trong nhóm nhỏ mỗi thành viên đều phải làm việc tích cực, không ỷ lại vào một vài bạn có hiểu biết và năng động hơn, các thành viên trong nhóm giúp đở nhau tìm hiểu vấn đề trong không khí thi đua với nhau. Kết quả làm việc của mỗi nhóm sẽ đóng góp vào kết quả học tập chung cho cả lớp. Đến khâu trình bày kết quả làm việc của nhóm trước toàn lớp, nhóm có thể cử ra một đại diện trình bày một phần nếu nhiệm vụ học tập là khá phức tạp, cả lớp cùng kiểm tra, đánh giá, nhận xét rút kinh nghiệm.


Bài tập vận dụng:



  Tìm x biết: 124 – x = 200




    x = 124 – 200 = - (200-124) = -76
· Tóm lại: Phương pháp này nhằm thể hiện tích cực hóa hoạt động của học sinh, khơi dậy và phát triển khả năng tự học, nhằm hình thành cho học sinh tư duy tích cực, độc lập, sáng tạo, nâng cao năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề, rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn, tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui hứng thú học tập cho học sinh nhất là cũng cố tính cẩn thận, chính xác trong quá trình thực hiện các phép tính trong Z và làm nền tảng vững chắc cho các lớp học, cấp học sau này.
12. Phương pháp 12: Phương pháp tự luận: 

        Là một trong những phương pháp quan trọng không thể thiếu trong quá trình dạy và học. Ngoài việc tính toán chính xác ta cần trang bị cho học sinh phương pháp lập luận làm bài tập một cách chặt chẽ, logic.

Ví dụ 1: Tìm x є Z biết

a/ x – 5 = - 7

         x  = -7 + 5          (chuyển vế)

         x  = -2    

b/ x + 8 = -15

         x  = -15 - 8           (chuyển vế)

         x  = -23

c/ 3.x +5 = -25    

       3.x   = -25 - 5         (chuyển vế)

         x    = (-30) : 3       (tìm thừa số chưa  biết)

         x    =  -10 (từ phép nhân số nguyên dẫn học sinh đến phép chia số nguyên)

Qua đó cần nhấn mạnh quy tắc đặt dấu cho phép chia số nguyên.

Ví dụ 2: Tính tổng các số nguyên x biết -10 < x <10.

Hướng dẫn học sinh để tính được tổng các số nguyên x trước hết ta phải tìm x với điều kiện -10 < x < 10  

Giải:   vì  -10< x  < 10 nên x = { -9;-8;-7;…..;0;1;2;3;4;5;6;7;8;9}

vậy tổng các số nguyên x là: 

0 + 1 + (-1) +2 + (-2) + 3 + (-3) +……..+ 9 + (-9) = 0

ở đây giáo viên cần hướng dẫn học sinh cách lập luận để có ngay kết quả là: “ Tổng các số nguyên x lần lượt là các cặp số đối nhau và số 0 nên tổng bằng 0”.

Phần III: KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
I/ TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CỦA ĐỀ TÀI:

1/ Những mặt làm được: 

· Giáo viên chuẩn bị tốt các bước của quá trình lên lớp, không vào muộn ra sớm, tác phong sư phạm chuẩn mực, quan trọng nhất là khâu soạn giáo án và chuẩn bị tiết giảng vì nó có tính quyết định cho hiệu quả tiết dạy. Do đó bản thân tôi chuẩn bị đầu tư cho tiết giảng rất chu đáo, kỹ lưỡng đúng quy chế chuyên môn.
· Tập trung nghiên cứu những tài liệu có liên quan đến nội dung bài giảng, tìm hiểu sâu sắc các nội dung trong sách giáo khoa, sách giáo viên.

· Từng bước đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực và vận dụng các phương pháp một cách lôgic, khoa học gây được sự hứng thú học tập bộ môn toán. 
· Trong quá trình truyền thụ kiến thức, tùy theo từng đối tượng học sinh mà bản thân tôi vận dụng cho phù hợp nhằm tạo cho học sinh có tâm lý thoải mái, tự nhiên, từ đó hứng thú tìm tòi học tập, nên đạt được hiệu quả nhất định trong thời gian qua.
· Sử dụng đồ dùng dạy học hiện có của trường một cách triệt để nhằm gây sự thích thú vui học cho các em.

· Cố gắng tạo điều kiện cho các em biết sử dụng máy tính bỏ túi để giảm nhẹ những khâu tính toán không cần thiết đồng thời để kiểm tra kết quả sau khi tính toán. 

· Học sinh tham gia tốt các buổi học phụ đạo và giáo viên có kế hoạch soạn giảng các nội dung mà các em thường hay mắc sai lầm trong quá trình tính toán.

· Bản thân luôn ý thức được tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng bộ môn, nên không ngừng học tập để cầu tiến, biết lắng nghe ý kiến và luôn trao dồi chuyên môn nghiệp vụ. 

· Sau khi ứng dụng phương pháp trên vào việc dạy và học, bản thân nhận thấy rằng các em học sinh có những chuyển biến rõ rệt, trong quá trình lĩnh hội tri thức các em luôn chủ động và sáng tạo, chất lượng học sinh ngày càng nâng lên đó là điều khả quan nhất trong đề tài này.
· Các em luôn có nhu cầu tìm tòi, học hỏi những kiến thức bộ môn có liên quan bài giảng và nhất là các em tính toán được các bài toán tổng hợp ngắn gọn, lô gic và chính xác. Để duy trì và phát huy những hiệu quả đã đạt được bản thân tôi cố gắng phát huy những mặt làm được đồng thời không ngừng học tập, cải tiến phương pháp dạy và học để từng bước nâng cao chất lượng bộ môn.

Cụ thể kết quả bài kiểm tra sau khi đã áp dụng các phương pháp chủ yếu ở trên như sau:
	Tổng số HS tham gia
	Điểm

	
	Dưới 5 
	Tỉ lệ %
	Trên 5 
	Tỉ lệ %

	86
	22
	25,6%
	64
	74,4%


2/ Những mặt chưa làm được
· Bước đầu đổi mới phương pháp đồng thời học sinh mới làm quen với kiến thức mới nhất là có sự tham gia của số nguyên âm trong các phép tính nên các em chưa thích ứng ngay do đó còn nhiều lúng túng khi tiếp thu và xây dựng nội dung bài học.

· Việc sử dụng các phương pháp trực quan còn hạn chế.

· Máy tính bỏ túi của các em chưa đầy đủ nên còn hạn chế trong tính toán.
· Phương pháp tạo nhóm thực hiện chưa khoa học.
Những tồn tại trên bản thân tôi sẽ có những biện pháp cụ thể khắc phục trong thời gian tới nhằm thực hiện có hiệu quả biện pháp đã đề ra.

II/ HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP ĐỀ TÀI:
· Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy và học
· Nghiên cứu các phương pháp giảng dạy theo các chuyên đề đã dự

 III/ NHỮNG KHUYẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT:
          Để giúp học sinh học tốt hơn môn toán tôi xin mạnh dạn đưa ra đề xuất như sau: 

         Giáo viên cần chủ động sưu tầm các dạng toán phù hợp với từng đối tượng học sinh. 

         Tôi cũng mong muốn Phòng giáo dục – Đào tạo sẽ tạo nhiều cơ hội hơn nữa để giáo viên được gặp gỡ các thầy cô giáo, các chuyên gia môn Toán học để chúng tôi được học hỏi và trau dồi chuyên môn, giúp quá trình giảng dạy được tốt hơn.
          Trên đây là một vài kinh nghiệm nhỏ về việc giúp học sinh lớp 6 học tốt mà bản thân tôi đúc rút được qua quá trình giảng dạy. Tuy nhiên do thời gian và   năng lực của bản thân có hạn, mặc dù có nhiều cố gắng nhưng trong quá trình thực hiện giải pháp chắc chắn không khỏi thiếu xót. Mong bạn đọc và đồng nghiệp đóng góp ý kiến bổ sung để đề tài hoàn chỉnh và đạt hiệu quả cao phục vụ tích cực cho việc giảng dạy nhằm thực hiện tốt chương trình mới THCS. Tôi xin chân thành cảm ơn!

Hà Nội, ngày 20  tháng 3 năm  2019

Tôi xin cam đoan đây là SKKN của mình viết, 

không sao chép nội dung của người khác.


Tác giả
                                                            Ngô Thị Hồng Thắm
TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Sách giáo viên Toán học lớp 6.

2. Sách giáo khoa Toán học lớp 6.
3. Sách bài tập Toán lớp 6.
4. Sách chuẩn kiến thức môn Toán học.

5. Những bài tập cơ bản và nâng cao Toán 6.
6. Sách Củng cố và ôn luyện Toán lóp 6.
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